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CTCP DUGC PHAM 2/9 - NADYPHAR

: MẪU HỘP CHAI BETASIPHON

+ Combined treatment of liver and kidney discascs:

Nephritis, cystitis, nephrolithiasis. Cholecystitis,
gallstone. Hepatitis.

~ Symptomatic treatment ofdyspeptic disorders,

cpigasiric distention, flatulence, constipation.

~ Allergies: Rash, itching, acne.

 

Chai 60 vién nén dai bao phim
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~Phốihợpđiềutrịcácbệnhvểganmậtvàthận:
Viêm thận, viêm bàng quang, sỏi thận. Viêm túi mật,
sổi mậL. Viêm gan.

~Cáctriệuchứngrốiloạn tiêu hóa:Khó tiêu, trưởng
bụng, đầy hoi, táo bón.

~ Các trường hợp dị đng: Nổi mể đay, ngứa, mụn nhọ.

DOSAGE: LIỂU DÙNG:
Recommendeddosageorasprescribedbythe Theo syhudngdinclaThay thuốc,trungbình:
physician, usually: Ngườilớn:Uống mỗi Mol-2 viên, ngày3lần.
Adults: Orally 1-2 tabs, 3 times daily. Trẻ em: _Uống mỗilẫn | vién, ngdy 2a.

Children: Orally 1 tsb, 2 times daily. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
CONTRAINDICATIONS: Nghễn đường mật, suy tế bảo gan.

TớSeaee - DIURETIC bE XATAM TAY CUA TRIE EM
nah CHOLERETIC ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

KEEPOUT OF REACH OF CHILDREN x Bảo quản: Ởnhiệtđộ không quá 3ỨC, nơi khô rio,
CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE - DIGESTIVE STIMULATION. tránhánh sng
STORAGE: Nơt morc than 3ŒC, ín dry placc, Sản xuất theo TCCS

protect from light. SDK:

Số lô SX/Lot:
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COMPOSITION: CÔNG THỨC: Hep 1hae 6Ô tiền néndikophim
Cynara solymus dricd-cxưac — 200mg Cao khô Actisô 200mg 4

Onthosipbon stamincus dricd-cxtract 50mg Cao khô Râu mèo. 30mg +
Excipicnt sql 1 film-coated tab Ta dude vd 1 viên nén dài bao phim. ` t `

INDICATIONS: Cui DINH: i

- LỢI TIỂU
- LỢI MẬT
- RÍCH THÍCH TIÊU HÓA.

WHO.GMP
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_ CTCP DƯỢC PHẨM 2/9 - NADYPHAR

MẪU VỈ BETASIPHON.
Vỉ 10 viên nén dài bao phim
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CÔNG TY C6 PHAN DƯỢC PHẨM 2/9 - NADYPHAR

MẪU HỘP BETASIPHON
Hộp 2 vỉ X 10 viên nén dài bao phim

 

 

Baxof 2 blisters x 10 fbn-coated tabs

‘Betatiphou
- DIURETIC

- CHOLERETIC

~ DIGESTIVE STIMULATION.
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a COMPOSITION: Cynara scolymus dricd- cxtract. 200mg DOSAGE: Recommended dosageoras prescribed by thephysician,usually:

 

 

 

  
   

Onthosiphon stamincusdricd-cxtract 50mg Adults: Orally | -2 tabs, 3timesdaily.
| Excipient  sạf — I film-coated tab Children: Orally 1 tab,2times daily.
| INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS:
| Read the leaflet inside. cet
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CÔNG THỨC: Cao khô Actisd 200mg LIỂU ĐÙNG:Theo sự hướng dẫn của Thầy thuốc, trung bình:
Cao khô Râu mèo. 50mg Người lớn: Uống mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 3 lần.
Ta duge vd I viên nén dài bao phim Trẻ cm: Uống mỗi lẫn Í viên, ngày2 lần.

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Sản xuấthcoTCCS SSWSKIL: HWEw
ae Đọc trong toa hướng dẫn sử dụng. SDK: NSXMe:
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM BETASIPHON
 

     

   

 

  

PHÔ CỤC TRƯỞNG

Nouyén Vin‘hank 

BETASIPHON
Vién nén dai bao phim

CONG THUC:
Cao kh6 Actis6 (Cynara scolymus dried-extract) 200 mg

Cao kh6 Riu méo (Orthosiphon stamincus dricd-extract) 50 mg

TA dude: Cellactose 80, cellulose vi tinh thé, tinh bột ngô,

gôm A rip, natri starch glycolat, dicalci phosphat, bột taÌc,

magnesi stearat, silicon dioxyd colloidal, PEG 6000,
opadry nâu, cthanol 96% vừa đủ 1 viên nén dài bao phim

CHỈ ĐỊNH:
- Phối hợp điểu trị các bệnh vể gan mật và thận: Viêm thận,

viêm bàng quang, sỏi thận. Viêm túi mật, sỏi mật. Viêmgan.

- Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bụng, đẩy hơi,

táobón.
~ Các trường hợp dị ứng: Nổi mễ đay, ngứa, mụn nhọt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
~ Nghẽn đường mật, suy tế bào gan.

THẬN TRỌNG:
~ Trường hợp bị tiêuchảyhayđau bụng nên gián đoạn việc dùng thuốc.

TƯƠNGTÁCTHUỐC:
~ Do xác dụng lợi tiểu (cao khô Actisô, cao khô Râu mèo) nên có thể

rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng, do đó làm giảm

sự hấpthu của các thuốc này.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHOCON BÚ:
Sử dụng được cho phụnữcó thai và cho conbú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ
VẬNHÀNHMÁY MÓC:
Thuốc không gây ảnh hưởng cho ngườilái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:
- Dùngliễu caocó thể gây tiêu chảy.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải

khi sửdụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
Các đặc tính dược lực học:

* Cao khô Acusô:
-Có tác dụng lợi mật, tăng thải trừ các chất thải của mật,

giảm cholesterol trong máu, giảm urê - máu, giẩm lipid - máu,

giúp bảovệ gan,lợi tiểu.

* Cao khô Râu mèo:
-Ê6 tác dụng làm tăng lượng bài tiết nước tiểu, tăng thải trừ urê,
acid uric, clorua, sắc tố mật, không độc, có thể dùng lâu dài không gây

tác dụng phụ. Được dùng làm thuốc lợi tiểu, giải độc trong các bệnh

đường tiết niệu, sỏi niệu, giúp tiêu hóa, giúp giải độc trong các bệnh

gan mậtvà bệnhngoài da.
- Viên nén dài bao phim Betasiphon phối hợp cao khô Actisô, cao khô

Râu mèo được chiết xuất từ dược liệu thiênnhiên có tác dụng lợi tiểu,

lợi mật, kích thích tiêu hóa, cải thiện chức năng bài tiết của

gan và thậm:

fCẤ1ÈU VÀ XỦ TRÍ:
Rốiloạn nước vàđiện giải. Nước và điệngiải phải được bù nếu cẩn,

LIEUDUNG:
Theo sự hướng dẫn của thầy thuốc, trung bình:

~ Người lớn: Uống mỗi lẫn 1-2 viên, ngày3 lần.
~ Trẻ cm: Uống mỗi lần l viên, ngày2 lần.

Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 1 chai 60 viên

Điềukiện bảo quản:
Ởnhiệ tđộ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Hạn dùng:30thángkể từ ngày sảnxuất.
Sảnxuất: TheoTCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HỒI Ý KIẾN THẦY THUỐC

CONG TY C6 PHAN DUGC PHẨM 29 -NADYPHAR
DT: (GS) 38687355, FAX: 84,8.38687356.

NHÀ MÁY:930C4, đường C, KCN Cát Lái, cụm 3, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.3, TP, HCM 
NADYPHAR
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